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Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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39.797.1855.541.7001.800.100220.000453.400292.200438.3002.337.70045.338.885417.0000,302.400.00061.123.8854351.000141.047.00088Tổ quản lý011

13.292.531926.70055.000142.20069.500104.200555.80014.219.2311.000.0002267.231112.952.000A226.948.000Trưởng phòngTrần Hoàng DươngHL-000271

7.340.2002.802.8001.800.10055.000101.40080.600120.900644.80010.143.000310.00019.833.000A228.060.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000282

10.347.723850.70055.000112.00065.10097.700520.90011.198.423417.0000,301.400.0004250.42319.131.000A226.511.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000293

8.816.731961.50055.00097.80077.000115.500616.2009.778.231296.2311351.00019.131.000A227.702.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034444

120.869.78019.074.8345.186.9351.045.0001.399.8001.089.9001.634.9008.718.300139.944.6148.200.000204.191.460194.258.15420992.0004122.303.000403Tổ chuyên viên082

6.575.538880.50055.00074.60071.500107.300572.1007.456.038275.0381744.00036.437.000A227.151.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001975

6.183.146720.20055.00069.00056.80085.200454.2006.903.346218.3461248.00016.437.000A225.677.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000306

8.806.554776.60055.00095.80059.60089.400476.8009.583.1542.000.0004229.2311916.92346.437.000A195.960.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000777

5.042.6771.612.669894.86955.00066.60056.80085.200454.2006.655.346218.34616.437.000A225.677.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-004558

8.716.377663.70055.00093.80049.00073.600392.3009.380.0772.000.0004188.6151754.46246.437.000A194.904.000Chuyên viênLê Viết Quốc AnhHL-026609

5.918.731747.50055.00066.70059.60089.400476.8006.666.231229.23116.437.000A225.960.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008810

4.559.8583.080.7962.292.19655.00076.40062.60093.900500.7007.640.654240.7311962.92346.437.000A196.259.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177111

7.375.415650.20055.00080.30049.00073.600392.3008.025.6151.400.0004188.61516.437.000A224.904.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262712

3.918.8622.747.3691.999.86955.00066.70059.60089.400476.8006.666.231229.23116.437.000A225.960.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031813

5.937.546717.80055.00066.60056.80085.200454.2006.655.346218.34616.437.000A225.677.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177014

5.989.415636.20055.00066.30049.00073.600392.3006.625.615188.61516.437.000A224.904.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313315

5.955.823689.10055.00066.40054.10081.100432.5006.644.923207.92316.437.000A225.406.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048016

5.973.038662.00055.00066.40051.50077.200411.9006.635.038198.03816.437.000A225.149.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320617

5.815.108910.70055.00067.30075.100112.600600.7006.725.808288.80816.437.000A227.509.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512818

5.955.823689.10055.00066.40054.10081.100432.5006.644.923207.92316.437.000A225.406.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192319

5.918.731747.50055.00066.70059.60089.400476.8006.666.231229.23116.437.000A225.960.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352320

8.165.115711.50055.00088.80054.10081.100432.5008.876.6151.400.0004207.9231831.69246.437.000A195.406.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016621

5.918.731747.50055.00066.70059.60089.400476.8006.666.231229.23116.437.000A225.960.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019322

8.143.292683.90055.00088.30051.50077.200411.9008.827.1921.400.0004198.0381792.15446.437.000A195.149.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270323

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

160.666.96524.616.5346.987.0351.265.0001.853.2001.382.1002.073.20011.056.000185.283.499417.0000,3010.600.000265.315.345234.258.154201.343.0005163.350.000491                  Tổng cộng


